
PHT BÀI 22: PHÂN LOẠI THẾ GIỚI SỐNG 

 

BÀI 1: Các bậc phân loại sinh vật từ thấp đến cao theo trình tự nào sau đây? 

a. Loài —> Chi (giống) —> Họ —> Bộ —» Lớp —»Ngành —> Giới. 

b. Chi (giống) —> Loài —»Họ —> Bộ —> Lớp —> Ngành —> Giới. 

c. Giới —» Ngành —> Lớp —> Bộ —> Họ —> Chi (giống) -> Loài. 

d. Loài —> Chi (giống) —> Bộ —> Họ —> Lớp —> Ngành —> Giới. 

BÀI 2: Cấu tạo tê' bào nhân thực, cơ thể đa bào, có khả năng quang hợp là đặc 

điểm của sinh vật thuộc giới nào sau đây? 

a. Khởi sinh. b. Nguyên sinh.    c. Nấm.     d. Thực vật 

BÀI 3: Hãy kể tên một số loài động vật, thực vật sống xung quanh em. Từ đó hãy 

cho biết những sinh vật nào được gọi theo tên địa phương, những sinh vật nào 

được gọi theo tên phổ thông. 

BÀI 4: Quan sát hình ảnh dưới đây, gọi tên sinh vật và cho biết các sinh vật đó 

thuộc giới nào? 

 

BÀI 5: Cho một số sinh vật sau: vi khuẩn E. coli, trùng roi, nấm men, nấm mốc, 

rêu, lúa nước, mực ống, san hô. Hãy sắp xếp các sinh vật sau vào các giới sinh vật 

bằng cách hoàn thành bảng sau: 

Giới Đại diện sinh vật 

Khởi sinh  

Nguyên sinh  

Nấm  

Động vật  

Thực vật  

 



 

 


